
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

1. Thời gian học: Học tại các cơ sở Trường từ ngày 11/5/2020   

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 -8:55); Tiết 3 (9:10 -10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:45)

Buổi chiều: Tiết 6 ( 13:30 - 14:20); Tiết 7 ( 14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 ( 16:10 - 17:00)

TT
MÃ HỌC 

PHẦN
HỌC PHẦN

SỐ TÍN 

CHỈ

Số tiết 

TC

GIẢNG VIÊN 

GIẢNG DẠY
THỨ

TIẾT 

BẮT 

ĐẦU

SỐ 

TIẾT
PHÒNG HỌC GHI CHÚ 

1 2ENG1305
Nghe 2

Listening 2
3 60

ThS. Bùi Thị Ngọc 

Thu
Sáng Hai 2 4

James Tobin Hall, tầng 

4, cơ sở Lewis

2 2ENG1308
Viết 2

Writing 2
3 60

ThS. Bùi Thị Ngọc 

Thu
Chiều Hai 6 4

James Tobin Hall, tầng 

4, cơ sở Lewis

TG: Trần Bảo 

Tâm Nhật

3 2ENG1307
Đọc 2

Reading 2
3 60

ThS. Nguyễn Thị Bích 

Thủy
Sáng Sáu 2 4

James Tobin Hall, tầng 

4, cơ sở Lewis

4 2GEN0012

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Political Economics of Marxism and 

Leninism

2 30
TS. An Thị Ngọc 

Trinh
Sáng Bảy 2 4

James Tobin Hall, tầng 

4, cơ sở Lewis

5 2BAS1007
Phương pháp nghiên cứu khoa học

Scientific research methods
3 45

ThS. Nguyễn Long 

Tiên
Sáng Tư 2 4

James Tobin Hall, tầng 

4, cơ sở Lewis

6 3GEN0008
Pháp luật đại cương

General laws
2 30

ThS. Nguyễn Thành 

Minh Chánh
Chiều Tư 6 4

Ragnar Frisch Hall, 

tầng 4, cơ sở Fleming

&19DTA2, 

18TAKD

                PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP TRUNG
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020, KHOA NGOẠI NGỮ (KHÓA 12: 2019-2023)

2. Giờ học

3. Cơ sở: Lewis (8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM)

Ngành Ngôn ngữ Anh

Lớp: 19DTA1



7 2GEN0002
Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền

Physical Education 2 - Volleyball
1 30 ThS. Phạm Tuấn Đạt Sáng Năm 2 4

Althea Gibson Sports 

Centre, tầng G, cở sở 

Fleming

8 2GEN1091
Tin học kĩ năng

Word & Powerpoint
2 45

ThS. Nguyễn Đặng 

Thế Vinh

Chiều 

Năm
6 4

The Tim Berners – Lee 

Lab, tầng 2, cơ sở 

Fleming

1 2ENG1305
Nghe 2

Listening 2
3 60

ThS. Bùi Thị Ngọc 

Thu
Sáng Năm 2 4

Pascal Hall, tầng 4, cơ 

sở Lewis

2 2ENG1308
Viết 2

Writing 2
3 60

ThS. Bùi Thị Ngọc 

Thu

Chiều 

Năm
6 4

Pascal Hall, tầng 4, cơ 

sở Lewis

TG: Trần Bảo 

Tâm Nhật

3 2ENG1307
Đọc 2

Reading 2
3 60

ThS. Nguyễn Thị Bích 

Thủy
Sáng Bảy 2 4

Pascal Hall, tầng 4, cơ 

sở Lewis

4 2GEN0012

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Political Economics of Marxism and 

Leninism

2 30
TS. An Thị Ngọc 

Trinh
Chiều Ba 6 4

Paul A Samuelson 

Hall, tầng 4, cơ sở 

Lewis

& 19TAKD

5 2BAS1007
Phương pháp nghiên cứu khoa học

Scientific research methods
3 45

ThS. Nguyễn Long 

Tiên
Sáng Ba 2 4

Galileo Hall, tầng 5, cơ 

sở Lewis

6 3GEN0008
Pháp luật đại cương

General laws
2 30

ThS. Nguyễn Thành 

Minh Chánh
Chiều Tư 6 4

Ragnar Frisch Hall, 

tầng 4, cơ sở Fleming

&19DTA2, 

18TAKD

7 2GEN0002
Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền

Physical Education 2 - Volleyball
1 30 ThS. Phạm Tuấn Đạt Chiều Bảy 6 4

Althea Gibson Sports 

Centre, tầng G, cở sở 

Fleming

& 19TAKD

8 2GEN1091
Tin học kĩ năng

Word & Powerpoint
2 45

ThS. Nguyễn Đặng 

Thế Vinh
Chiều Hai 6 4

The Tim Berners – Lee 

Lab, tầng 2, cơ sở 

Fleming

Lớp: 19DTA2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2020

GDCTTA

Nguyễn Thị Thảo Phương


